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NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông  Ngô Thế Minh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Quốc Dũng; 

2. Bà Lương Thị Kim Ngân. 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Dương Thị Mộng Thu - thư ký Tòa án 

nhân dân thị xã Tân Châu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Bảo Thịnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 3 n m 2025  t i tr  s  Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu x t 

x  sơ th m công khai v  án dân s  sơ th m th   ý số: 113/2024/TLST- DS ngày 

14/5/2024 v  vi c “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa v  án 

ra x t x  số: 13/2025/Q   ST-DS ngày 18/02/2025  Quyết định hoãn phiên tòa 

số: 16/2025/Q ST-DS ngày 07/3/2025 c a Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu gi a 

các đương s : 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Ngọc S  sinh n m 1965  địa chỉ cư trú: Số A 

đường H  khóm T  thị trấn T  huy n H  tỉnh  ồng Tháp. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn V n M, sinh 

n m 1959; địa chỉ cư trú: Số B đường T  tổ B  khóm L  phường L  thị xã T  tỉnh 

An Giang (hợp đồng  y quy n ngày 19/4/2024); có mặt;  

- Bị đơn: Ông  ỗ V n N  sinh n m 1950 và bà Nguyễn Thị L  sinh n m 

1957  cùng địa chỉ cư trú: tổ C  khóm L  phường L  thị xã T  tỉnh An Giang; vắng 

mặt 

 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Bà Nguyễn Thị Ngọc S do ông Nguyễn V n M  àm đ i di n theo  y quy n 

trình bày: Vào ngày 12/7/2017, bà S có cho vợ chồng ông  ỗ V n N, bà Nguyễn 

Thị L vay số ti n 400.000.000) đồng  không thỏa thuận  ãi suất  có thỏa thuận thời 

h n trả  có  àm biên nhận nợ  m c đích vay c a ông N, bà L để mua ghe ch  hàng  

không thế chấp tài sản bảo đảm. Sau khi vay đến nay ông N, bà L không trả nợ 



 

vốn như đã thỏa thuận  bà S cũng không  ấy ti n  ãi. Bà S có  iên   c cho ông N, 

bà L yêu cầu trả nợ vốn nhưng ông N, bà L hứa hẹn nhi u  ần vẫn không trả. 

Nay, bà S yêu cầu ông  ỗ V n N và bà Nguyễn Thị L có trách nhi m  iên 

đới trả số ti n vốn 400.000.000 (Bốn tr m tri u) đồng  không yêu cầu tính  ãi suất. 

Quá trình giải quyết v  án  Tòa án đã tống đ t các v n bản tố t ng  tri u tập 

ông  ỗ V n N và bà Nguyễn Thị L nhưng ông N, bà L vắng mặt   địa phương và 

không cung cấp ý kiến phản hồi cho Tòa án. 

 ể chứng minh cho yêu cầu kh i ki n  ngày 17 tháng 10 n m 2024  ông 

Nguyễn V n M có đơn yêu cầu Tòa án tiến hành trưng cầu giám định ch  ký tên 

c a bà Nguyễn Thị L thể hi n trên biên nhận nợ ngày 12/7/2017.  

Biên bản xác minh ngày 18/3/2025 Công an phương L1 cung cấp: Ông  ỗ 

V n N  sinh n m 1950  bà Nguyễn Thị L  sinh n m 1957 có đ ng ký hộ kh u 

thường trú t i tổ C  khóm L  phường L  thị xã T  tỉnh An Giang. Hi n ông  ỗ V n 

N, bà Nguyễn Thị L vẫn còn thường trú t i địa trên. 

Kết quả giám định số: 85/KL-KHHS  ngày 07/02/2025 c a phòng K Công 

an tỉnh A t i m c V đã kết  uận: 

Ch  ký mang tên Nguyễn Thị L dưới m c “ký nhận” trên biên nhận mượn 

ti n ngày 12/7/2017 (ký hi u A) so với ch  ký mang tên Nguyễn Thị L trên các tài 

 i u mẫu so sánh (ký hi u: M1  M2) do cùng một người ký ra. 

Chi phí tố t ng: Ông Nguyễn V n M (đ i di n cho bà S) đã chi t m ứng ti n 

bồi dưỡng giám định  phiếu thanh toán số 85/KL-KTHS  ngày 07/02/2025 số ti n 

3.000.000 đồng. 

Biên bản  ấy  ời khai ngày 28/6/2024 c a Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu  

bà  ỗ Thị H  à con ruột ông  ỗ V n N và bà Nguyễn Thị L khai: Bà H khai bà là 

con ruột ông N và bà L  hi n ông N và bà L thường đi ghe ch  g o nên không có 

mặt t i địa phương  bà H không biết khi nào thì ông N, bà L v   bà H có nhận thay 

các v n bản tố t ng trên cho cha  mẹ bà và bà H có ch p g i qua ứng d ng Za  o 

cho cha  mẹ bà biết  đồng thời cha  mẹ bà có biết vi c bà Nguyễn Thị Ngọc S kh i 

ki n nợ vay 400.000.000 đồng. 

Tòa án tiến hành hòa giải nhưng không thành và do ông N, bà L vắng mặt.  

T i phiên tòa  ông M gi  nguyên yêu cầu và quan điểm  ông N, bà L vắng 

mặt. 

Ông Nguyễn Minh xác   đã cung cấp đầy đ  chứng cứ cho Tòa án  không 

còn cung cấp thêm chứng cứ nào khác  ông N, bà L không cung cấp chứng cứ. 

- Hội đồng x t x  công bố các tài  i u chứng cứ: Các biên bản ghi nhận s  

vắng mặt c a ông N, bà L, ngày 28/6/2024, Biên bản xác minh ngày 18/3/2025 

Công an phương L1  Thông báo thu thập được tài  i u  chứng cứ số: 10/TB-TA 

ngày 18/02/2025  đơn yêu cầu trưng cầu giám định ch  ký  ch  viết c a bà 

Nguyễn Thị L, ngày 17/10/2024 c a ông Nguyễn V n M  Quyết định trưng cầu 

giám định số 13/Q -TCG   ngày 11/12/2024 c a Tòa án nhân dân thị xã Tân 

Châu; Kết  uận giám định số 85/KL - G KTHS  ngày 07/02/2025 c a Phòng kỹ 

thuận hình s  - Công an tỉnh A  Biên bản  ấy  ời khai ngày 28/6/2024 c a bà  ỗ 

Thị H; 



 

-  Ý kiến c a Kiểm sát viên:  

Vi c tuân theo pháp  uật c a Th m phán  Hội đồng x t x   Thư ký trong 

thời gian chu n bị x t x . Th m phán được phân công th   ý giải quyết v  án th c 

hi n đúng  đầy đ  quy định Bộ  uật Tố t ng Dân s  n m 2015.  

Vi c tuân th  pháp  uật c a Hội đồng x t x   Thư ký Tòa án t i phiên tòa đã 

tuân theo đúng các quy định c a Bộ  uật Tố t ng Dân s  n m 2015 v  vi c x t x  

sơ th m v  án. 

Người tham gia tố t ng đã th c hi n đầy đ  quy n và nghĩa v  tố t ng c a 

họ theo quy định c a pháp  uật. 

V  tố t ng:    nghị thay đổi quan h  tranh chấp đòi   i tài sản sang quan h  

tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

Ý kiến v  giải quyết v  án; trên cơ s  Kết  uận giám định số: 85/KL-KHHS, 

ngày 07/02/2025  c a Phòng K - Công an tỉnh A t i m c V) V đã kết  uận: 

V  nội dung v  án:    nghị Hội đồng x t x  buộc ông  ỗ V n N, bà 

Nguyễn Thị L trả cho bà Nguyễn Thị Ngọc S do ông M đ i di n 400.000.0000 

đồng   ãi suất không đ  cập giải quyết. Ông N, bà L hoàn trả cho bà S chi phí giám 

định và phải chịu ti n án phí dân s  theo quy định. 

V  chi phí tố t ng: Buộc ông  ỗ V n N, bà Nguyễn Thị L trả   i cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc S số ti n 3.000.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài  i u có trong hồ sơ Hội đồng x t x  (sau đây gọi 

H   ) x t thấy: 

[1] V  áp d ng pháp  uật tố t ng:  ây  à v  án “Tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản” theo quy định t i khoản 3  i u 26;  i u 35 Bộ  uật tố t ng dân s  nên 

nguyên đơn kh i ki n bị đơn Ông  ỗ V n N  sinh n m 1950 và bà Nguyễn Thị L, 

sinh n m 1957  cùng địa chỉ: tổ C  khóm L  phường L  thị xã T  tỉnh An Gian, 

đương s  đã nộp ti n t m ứng án phí  quan h  tranh chấp thuộc th m quy n giải 

quyết c a Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu th   ý giải quyết. 

Biên bản xác minh ngày 18/3/2025 Công an phương L1 cung cấp: Ông  ỗ 

V n N  sinh n m 1950  bà Nguyễn Thị L, sinh n m 1957 có đ ng ký hộ kh u 

thường trú t i tổ C  khóm L  phường L  thị xã T  tỉnh An Giang. Hi n ông  ỗ V n 

N, bà Nguyễn Thị L vẫn còn thường trú t i địa trên. 

S  vắng mặt c a đương s : Ông  ỗ V n N, bà Nguyễn Thị L được Tòa án 

tri u tập hợp   . C n cứ điểm b khoản 2  i u 227 Bộ  uật tố t ng dân s  n m 

2015  Tòa án tiến hành x t x . 

V  án tranh chấp Hợp đồng vay tài sản gi a bà Nguyễn Thị Ngọc S với ông 

bà Nguyễn Thị L, ông N, bà L vắng mặt  ông M cung cấp được kết quả giám định  

được pháp  uật xem x t và bảo v . 

V  quan h  tranh chấp: Khi th   ý v  án  Tòa án th   ý quan h  tranh chấp 

“hợp đồng vay tài sản”. Trong quá trình tố t ng Tòa án ra thông báo số: 46/TB-

TA, ngày 04/9/2024 xác định quan h  tranh chấp  à “đòi   i tài sản”  à không đúng 



 

theo quy định pháp  uật  do trong biên nhận ngày 12/7/2017 các đương s  không 

ấn định thời gian  bên c nh đó không có đương s  yêu cầu v  tính thời hi u kh i 

ki n. Do đó  Hội đồng x t x  xác định   i cho đúng theo quy định  à quan h  

“tranh chấp hợp đồng vay tài sản”.  

[2] V  nội dung:  

  Ông Nguyễn V n M trình bày: Vào ngày 12/7/2017, bà S có cho vợ chồng 

ông  ỗ V n N, bà Nguyễn Thị L vay một  ần số ti n 400.000.000 đồng  không 

thỏa thuận  ãi suất  không thỏa thuận thời h n vay  có  àm biên nhận nợ  m c đích 

vay c a ông N, bà L  à để mua ghe ch  hàng  không thế chấp tài sản bảo đảm. Sau 

khi vay  đến nay ông N, bà L không trả nợ vốn như đã thỏa thuận  bà S cũng 

không  ấy ti n  ãi. Bà S  iên   c cho ông N, bà L yêu cầu trả nợ vốn nhưng ông N, 

bà L hứa hẹn nhi u  ần nhưng không trả. 

Ông M yêu cầu ông  ỗ V n N và bà Nguyễn Thị L có trách nhi m  iên đới 

trả số ti n vốn 400.000.000 đồng  không yêu cầu tính  ãi suất. 

Kết  uận giám định số: 85/KL-KHHS  ngày 07/02/2025  c a Phòng K - 

Công an tỉnh A t i m c V) V đã kết  uận: 

Ch  ký mang tên Nguyễn Thị L dưới m c “ký nhận” trên biên nhận mượn 

ti n ngày 12/7/2017 (ký hi u A) so với ch  ký mang tên Nguyễn Thị L trên các tài 

 i u mẫu so sánh (ký hi u: M1  M2) do cùng một người ký ra. 

  t yêu cầu c a ông Nguyễn V n M yêu cầu ông  ỗ V n N và bà Nguyễn 

Thị L trả cho bà Nguyễn Thị Ngọc S 400.000.000 đồng. 

Trên cơ s  Kết quả giám định Kết  uận giám định số: 85/KL-KHHS, ngày 

07/02/2025  c a Phòng K - Công an tỉnh A t i m c V) V đã kết  uận: 

Ch  ký mang tên Nguyễn Thị L dưới m c “ký nhận” trên biên nhận mượn 

ti n ngày 12/7/2017 (ký hi u A) so với ch  ký mang tên Nguyễn Thị L trên các tài 

 i u mẫu so sánh (ký hi u: M1  M2) do cùng một người ký ra. 

Như vậy có c n cứ khẳng định bà Nguyễn Thị L vay c a bà S theo biên 

nhận ngày 12/7/2017  đến nay bà L chưa trả cho bà S. Bà L hoàn toàn có  ỗi  đã 

 àm thi t h i đến quy n  ợi hợp pháp c a bà S. 

Do đó; ông M yêu cầu ông N, bà L trả số ti n vay 400.000.000 đồng cho bà 

S  à có cơ s  được Hội đồng x t x  chấp nhận. 

 ối với  ãi suất  trước phiên tòa ông M không yêu cầu tính  ãi suất đối với 

số ti n vay  nên Hội đồng x t x  không đặt ra xem x t. 

Biên bản  ấy  ời khai ngày 28/6/2024 c a Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu  

bà  ỗ Thị H  à con ruột ông  ỗ V n N và bà Nguyễn Thị L khai: Bà H khai bà là 

con ruột ông N và bà L  hi n ông N và bà L thường đi ghe ch  g o nên không có 

mặt t i địa phương và bà H không biết khi nào thì ông N, bà L v   bà H có nhận 

thay các v n bản tố t ng trên cho cha  mẹ bà và bà H có ch p g i qua ứng d ng Za 

 o cho cha  mẹ bà biết  đồng thời cha  mẹ bà có biết vi c bà Nguyễn Thị Ngọc S 

kh i ki n nợ vay 400.000.000 đồng. 

Theo trình bày trên c a bà H thì gi a ông  ỗ V n N với bà Nguyễn Thị L là 

vợ chồng  có con chung  hai người hi n đang đi ghe ch   úa và có biết bà S đang 



 

kh i ki n t i Tòa án  do ông N với bà L  à vợ chồng nên phải  iên đới chịu trách 

nhi m v  khỏan vay trên. Do đó; bà S yêu cầu ông N với bà L phải có trách nhi m 

 iên đới trả cho bà S 400.000.000 đồng  à có c n cứ được Hội đồng x t x  chấp 

nhận. Buộc ông N và bà L có trách nhi m  iên đới trả cho bà S ti n vay trên  à hợp 

lý.  

Vi c thanh toán nợ c  thể thế nào Hội đồng x t x  không đ  cập giải quyết 

trong bản án này mà khi án có hi u   c pháp  uật sẽ do cơ quan Thi hành án x t 

giải quyết. 

      - V  chi phí tố t ng ông Nguyễn V n M (đ i di n bà S) đã chi t m ứng ti n 

   phí giám định 3.000.000 đồng do ông N, bà L có  ỗi nên ông N, bà L có nghĩa 

v  hoàn trả   i cho bà S số ti n 3.000.000 (ba tri u) đồng. 

[4] V  án phí dân s  sơ th m: Do ông  ỗ V n N, bà Nguyễn Thị L có  ỗi 

với bà Nguyễn Thị Ngọc S, nên ông ông N, bà L phải chịu 20.000.000 (hai mươi 

tri u) đồng. 

Hoàn trả   i cho bà Nguyễn Thị Ngọc S 10.000.000 (mười tri u) đồng ti n 

t m ứng án phí theo biên  ai thu số 0008006 ngày 13/5/2024 c a Chi c c thi hành 

án dân s  thị xã Tân Châu. 

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp d ng  i u 463   i u 466   i u 288 Bộ  uật dân s  n m 2015; khoản 3 

 i u 26   i u 35  khoản 1  i u 91   i u 161  i u 162  khoản 2  i u 227   i u 

228 c a Bộ  uật Tố t ng dân s  n m 2015; khoản 2  i u 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban thường v  Quốc hội quy định 

v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản  ý và s  d ng án phí và    phí Tòa án. 

  : Chấp nhận yêu cầu kh i ki n c a bà Nguyễn Thị Ngọc S do ông 

Nguyễn V n M đ i di n theo  y quy n. 

- Buộc ông  ỗ V n N và bà Nguyễn Thị L phải  iên đới có nghĩa v  trả cho 

bà Nguyễn Thị Ngọc S do ông Nguyễn V n M  àm đ i di n theo  y quy n số ti n 

vay 400.000.000 đồng (bốn tr m tri u đồng). 

- V  chi phí tố t ng: Ông  ỗ V n N và bà Nguyễn Thị L  iên đới có trách 

nhi m hoàn trả   i cho bà Nguyễn Thị Ngọc S do ông Nguyễn V n M  àm đ i di n 

theo  y quy n ti n    phí giám định 3.000.000 (ba tri u) đồng 

- V  án phí dân s  sơ th m: Ông  ỗ V n N, bà Nguyễn Thị L  iên đới phải 

chịu 20.000.000 (hai mươi tri u) đồng. 

H1 cho bà Nguyễn Thị Ngọc S 10.000.000 (mười tri u) đồng ti n t m ứng 

án phí theo biên  ai thu số 0008006 ngày 13/5/2024 c a Chi c c thi hành án dân s  

thị xã Tân Châu. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật,( đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người 

được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng 



 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trong h n mười   m ngày kể từ ngày tuyên án ông Nguyễn V n M có 

quy n kháng cáo bản án để yêu cầu tòa an x  phúc th m. 

Thời gian kháng cáo c a ông  ỗ V n N, bà Nguyễn Thị L  à 15 ngày kể từ 

ngày bản án được tống đ t hoặc niêm yết hợp   . 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 

2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

          
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh An Giang; 
- VKSND TX Tân Châu; 

- Chi c c THADS T  Tân Châu; 

- Các đương s  (để thi hành); 
- Lưu: HSVA                                                             

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Ngô Thế Minh 

 

 

 

 

 

 


